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I. MỤC TIÊU: 

- Hs biết được không khí là hỗn hợp nhiều chất khí, thành phần không khí theo thể tích gồm 

có: 78% Nitơ, 21% Oxi, 1% các chất khí khác. 

- Hs biết sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng; còn sự oxi hóa chậm  cũng là sự 

oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. 

- Hs biết và hiểu điều kiện để phát sinh sự cháy và biết cách dập tắt sự cháy. 

- Hs hiểu và có ý thức giữ cho bầu không khí không bị ô nhiễm và cách phong chống cháy. 

II. HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC: 

A. LÝ THUYẾT: 

I. Thành phần của không khí. 

1. Thí nghiệm: 

* Kết luận: không khí là hỗn hợp nhiều chất khí, thành phần không khí theo thể tích gồm có: 78% 

Nitơ, 21% Oxi, 1% các chất khí khác. (Trong đó Oxi chiếm khoảng 1/5 thể tích không khí. 

2. Ngoài khí Oxi và Nitơ, không khí còn chứa những chất nào khác? 

 Trong không khí, ngoài khí N2 và O2, còn có hơi nước, khí CO2, một số khí hiếm như: Ne, 

Ar, bụi chất … (chiếm tỉ lệ khoaûng 1%) 

3. Bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễm. 

 Không khí bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, và đời sống động vật, thực vật. 

 Không khí bị ô nhiễm còn phá hoại những công trình xây dựng như: Cầu cống, nhà cửa, di tích 

lịch sử,... 

 Các biện pháp nên làm:  

 - Xử lý khí thải từ các nhà máy, các lò đốt, các phương tiện giao thông... 

 - Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng nhiều cây xanh... 

II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm: 

1. Sự cháy: 

- Là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. 
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2. Sự oxi hóa chậm: 

- Là sự oxi hóa, có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. 

Trong một điều kiện nhất định, sự oxi hóa có thể chuyển thành sự cháy, đó là sự tự bốc cháy. 

3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy: 

- Các điều kiện phát sinh sự cháy là:  

+ Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. 

+ Phải có đủ khí Oxi cho sự cháy. 

- Muốn dập tắt sự cháy, cần thực hiện một hoặc đồng thời cả hai biện pháp sau: 

 + hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 

 + Cách ly chất cháy với khí Oxi. 

B. BÀI TẬP: 

Bài tập 1: 

Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn 

lửa, mà không dùng nước? Giải thích vì sao? 

Trả lời: Không dùng nước vì xăng dầu không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nổi lên trên mặt 

nước, nên vẫn tiếp tục cháy, làm đám cháy lan rộng hơn. Thường trùm vải dày hoặc phủ cát 

lên trên ngọn lửa để cách ly ngọn lửa với không khí – đó là một trong hai biện pháp để dập tắt 

sự cháy. 

Bài tập 2: 

Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có 

trong không khí đó. Như vậy, thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình: 

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu? 

b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu? 

(Giả sử các thể tích khí được đo ở đktc). 

Giải: 

a) Thể tích không khí cần dùng trong một ngày đêm (24 ngày) cho mỗi người là: 

0,5m3.24 = 12 m3
 

b)  Thể tích khí Oxi cần dùng trong một ngày đêm (24 ngày) cho mỗi người là: 

12 m3. 
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Bài tập 3: 

Sự cháy và sự oxi hóa chậm có ý nghĩa như thế nào trong công nghiệp, nông nghiệp, giao 

thông vận tải và trong đời sống hàng ngày? 

Trả lời:  

Trong công nghiệp: Sự cháy của nhiên liệu (than, xăng, dầu,...) sinh ra nhiệt năng. Nhiệt 

năng này được chuyển thành cơ năng, điện năng. Sự oxi hóa chậm được dùng trong công 

nghiệp thực phẩm để chế biến thức ăn cho người và gia súc (sự lên men, ủ chua,...) 

Trong nông nghiệp: Sự ủ phân chuồng, phân xanh, sự hô hấp của cây cối, động vật và con 

người cũng là sự oxi hóa chậm. 

Trong giao thông vận tải: Sự cháy của các nhiên liệ sinh ra năng lượng. Năng lượng này 

được dùng trong các động cơ đốt trong của các phương tiện vận tải như ô tô, xe máy, tàu 

thủy, máy bay,... 

Trong đời sống hàng ngày: Nhiệt năng sinh ra từ sự cháy của các nhiên liệu (than, củi, khí 

đốt,...) dùng để nấu ăn, sưởi ấm,...chế biến thực phẩm bằng phương pháp lên men (làm 

giấm, nước chấm, sữa chua,...) 
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